
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI
VÀ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ, GIỚI THIỆU TÁI CỬ TẠI CẤP XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU

(từ 01/01/2025 đến ngày 30/7/2026)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Trình độ

Chức danh trước khi bổ
nhiệm, giới thiệu ứng cử

Chức danh sau khi bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị

A Lãnh đạo UBND xã

I Chủ tịch UBND xã

1 Trần Đình Trân 20/06/1978 Nam Thạc sĩ Cao cấp Phó Chủ tịch HĐND huyện Phó Bí thư - CT UBND xã 01/7/2025

II Phó Chủ tịch HĐND xã

1 Đinh Văn Riểu 30/10/1974 Nam Đại học Cao cấp Bí thư Đảng ủy xã Sơn Ba Phó CT HĐND xã Sơn Kỳ
01/7/2025 (nghỉ

178 ngày
01/9/2025)

2 Đinh Văn Bộ 02/04/1983 Nam Đại học Trung cấp Đảng ủy viên, Trưởng phòng
Văn hóa - Xã hội PCT HĐND xã 01/4/2026

III Phó Chủ tịch UBND xã

1 Phạm Thị Diễm Châu 04/03/1972 Nữ Đại học Cao cấp Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Sơn Ba PCT UBND xã 01/7/2025

2 Đinh Văn Phèng 20/12/1982 Nam Đại học Cao cấp Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND
xã Sơn Kỳ (cũ) PCT UBND xã 01/7/2025

B Lãnh đạo phòng, ban, đơn vị

I Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã

* Trưởng phòng và tương đương

1 Nguyễn Ích Long 02/6/1976 Nam Thạc sĩ Cao cấp Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Ba Trưởng Phòng Kinh tế xã 01/7/2025

2 Đinh Văn Phú 08-08-1987 Nam Đại học Trung cấp Ủy viên thường trực Uỷ ban
MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hà Chánh VP HĐND và UBND xã 01/7/2025

3 Đinh Văn Bộ 02/04/1983 Nam Đại học Trung cấp Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn
Thủy Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã 01/7/2025

* Phó trưởng phòng và tương
đương

1 Trần Nhật Sinh 02-04-1982 Nam Đại học Trung cấp
Chuyên viên Văn phòng HĐND

và UBND huyện Phó Trưởng Phòng Kinh tế 01/07/2025

2 Nguyễn Thị Hồng Kiều 22/9/1987 Nữ Đại học Công chức Phòng Kinh tế Phó Trưởng Phòng Kinh tế 01/12/2025

3 Đinh Văn Chủ 22/12/1989 Nam Đại học Trung cấp
Chuyên viên Phòng Nội vụ

huyện Sơn Hà Phó Trưởng Phòng VHXH 01/07/2025

4 Đặng Văn Minh 06/07/1985 Nam Đại học Trung cấp Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Ba Phó Chánh VP HĐND và UBND xã 01/07/2025
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5 Phan Văn Quảng 26/01/1989 Nam Đại học Trung cấp  Chuyên viên Văn phòng Huyện
ủy

Phó Giám đốc TT phục vụ
 hành chính công

01/7/2025

6 Trần Hữu Đức 20/10/1976 Nam Đại học Trung cấp Công chức Phòng Văn hóa - Xã
hội Phó Trưởng Phòng VHXH 06/04/2026

II Các đơn vị sự nghiệp

* Trung tâm cung ứng dịch vụ công

1 Đào Vi Hùng 20-11-1981 Nam Đại học Cao cấp
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp huyện Sơn Hà Giám đốc TT Cung ứng DVC 01/07/2025

2 Đinh Văn Công 10-06-1976 Nam Đại học Trung cấp Viên chức TT Cung ứng DVC Phó Giám đốc TT Cung ứng DVC 01/12/2025

* Trạm Y tế

1 Đinh Văn Bum 05-12-1968 Nam Bác sĩ Sơ cấp Trưởng trạm Y tế Sơn Kỳ Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Sơn Kỳ 01/01/2026

2 Phạm Văn Trường 30-07-1978 Nam Bác sĩ Sơ cấp Trưởng trạm Y tế Sơn Ba Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Sơn Kỳ 01/01/2026

* Trường học

1 Huỳnh cho 07/04/1970 Nam Đại học Trung cấp
Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH

Sơn Ba
Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Sơn

Ba
01/07/2025

2 Nguyễn Thị Tú Trinh 21/01/1988 Nữ Đại học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT

TH Sơn Ba
Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH

Sơn Ba
01/07/2025

3 Phạm Thị Thúy 01/01/1970 Nữ Đại học Trung cấp Hiệu trưởng Trường TH Sơn Kỳ Hiệu trưởng Trường TH Sơn Kỳ 01/07/2025

4 Nguyễn Thị Hà 15/09/1975 Nữ Đại học Trung cấp Phó Hiệu trưởng Trường TH Sơn Kỳ Phó Hiệu trưởng Trường TH Sơn Kỳ 01/07/2025

5 Nguyễn Đình Tuấn 21/06/1984 Nam Đại học Trung cấp Phó Hiệu trưởng Trường TH Sơn Kỳ Phó Hiệu trưởng Trường TH Sơn Kỳ 01/07/2025

6 Nguyễn Thị Xuân Nam 10/09/1982 Nữ Đại học Trung cấp
Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn

Ba
Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ba 01/07/2025

7 Nguyễn Thị Kiều 04/04/1986 Nữ Đại học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo

Sơn Ba
Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ba 01/07/2025

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyến 02-12-1985 Nữ Đại học Trung cấp
Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn

Kỳ
Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Mầm

non Sơn Kỳ
15/08/2025

9 Hồ Thị Quỳnh Kha 14-05-1981 Nữ Đại học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non

Sơn Kỳ
Bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường

Mầm non Sơn Kỳ
01/08/2025

10 Đặng Ngọc Việt 15/11/1979 Nam Đại học Trung cấp Hiệu trưởng trường THCS Sơn Ba Hiệu trưởng trường THCS Sơn Ba 01/07/2025

11 Trần Ngọc Quang 20/12/1984 Nam Đại học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng trường THCS Sơn

Ba
Phó Hiệu trưởng trường THCS Sơn Ba 01/07/2025

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Trình độ

Chức danh trước khi bổ
nhiệm, giới thiệu ứng cử

Chức danh sau khi bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị
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PHỤ LỤC 3:  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN

(từ 01/01/2025 đến ngày 30/7/2026)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới
 tính

Trình độ
Chức vụ/Đơn vị trước khi

điều động, luân chuyển
 Chức vụ/Đơn vị

điều động, luân chuyển đến

Thời gian
luân chuyển,

Điều động
Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị

I. Điều động

1 Đinh Văn Phú 08-08-1987 Nam Đại học Trung cấp Chánh VP HĐND và UBND xã Trưởng Phòng VH-XH 01/04/2026

2 Phan Văn Quảng 26/01/1989 Nam Đại học Trung cấp Đảng ủy viên, Quyền Giám đốc Trung
tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn

Kỳ

Bổ nhiệm Chánh VP HĐND và
UBND xã 01/04/2026

3 Đặng Văn Minh 06/07/1985 Nam Đại học Trung cấp Đảng ủy viên, phó Chánh VP HĐND
và UBND xã Sơn Kỳ

Bổ nhiệm Giám đốc TT phục vụ
 hành chính công 01/04/2026

4 Đinh Văn Bộ 02/04/1983 Nam Đại học Trung cấp Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa
- Xã hội PCT HĐND xã 01/04/2026

5 Đinh Văn Đờn 02/5/1982 Nam Đại học Trung cấp Công chức TT Phục vụ
 hành chính công

Công chức Ban Xây dựng Đảng
Đảng uỷ xã 16/12/2025

6 Đinh Văn Săn 20/8/1975 Nam Đại học Trung cấp Công chức Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND xã

Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội
xã 08/01/2026

7 Trần Đình Hùng 28-01-1987 Nam Đại học Công chức Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND xã

Công chức Văn phòng HĐND và
UBND xã 08/01/2026

8 Nguyễn Danh Hoàng 08/03/1980 Nam Đại học Trung cấp Công chức VP HĐND
 và UBND xã

Công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã 05/08/2025

9 Lâm Viết Thịnh 08//01/1985 Nam Đại học Công chức Trung tâm PVHC công xã Công chức  Phòng Kinh tế 14/07/2025

10 Đinh Văn Tư 14/7/1984 Nam Đại học Trung cấp Công chức VP HĐND
 và UBND xã

Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội
xã 14/07/2025

11 Bùi Thị Thanh Thúy 03/02/1985 Nữ Đại học Trung cấp Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Công chức VP HĐND
 và UBND xã 14/07/2025

12 Đinh Văn Bảy 03/12/1983 Nam Đại học Trung cấp Công chức Trung tâm PVHC công xã Công chức VP HĐND
 và UBND xã 14/07/2025

II. Luân chuyển

1 Không có

2
…

3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tổng số cán bộ điều động, luân chuyển: … cán bộ (cán bộ điều động …; cán bộ luân chuyển …); 12 công chức (…điều động, luân chuyển);
… viên chức (… điều động, …luân chuyển)

* Thống kê lãnh đạo quản lý điều động, luân chuyển từ tỉnh về xã, xã về tỉnh; cơ quan này qua cơ quan khác.

TT Họ và tên Ngày sinh Giới
 tính

Trình độ
Chức vụ/Đơn vị trước khi

điều động, luân chuyển
 Chức vụ/Đơn vị

điều động, luân chuyển đến

Thời gian
luân chuyển,

Điều động
Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị
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